
Trang 1

STT Tên đơn vị/Chủng loại máy móc, thiết bị Đơn vị 
tính

Bổ sung tiêu chuẩn định 
mức theo quy định tại 
Điều 1, Quyết định số 
09/2020/QĐ-UBND 
ngày 21/02/2020 của 

UBND tỉnh

Ghi chú (về nguồn lực đảm 
bảo thực hiện quyết định)

I Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum

1 Hệ thống oxy dòng cao HFNC (Máy thở oxy dòng cao) Cái 3

Kinh phí phòng chống dịch 
của tỉnh, nguồn sự nghiệp y tế 
và các nguồn hợp pháp khác

2 Máy lọc máu liên tục Cái 1
Quyết định số 869/QĐ-
UBND ngày 26/9/2021

II Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng
1 Máy theo dõi bệnh nhân Cái 2

2 Bơm tiêm điện Cái 9

3 Máy truyền dịch Cái 2

4 Máy phá rung tim có tạo nhịp Cái 1

5 Máy đo khí máu Cái 1

6  Máy tạo oxy y tế (máy tạo oxy di động; máy oxy khí trời) Cái 6

Kinh phí phòng chống dịch 
của tỉnh, nguồn sự nghiệp y tế 
và các nguồn hợp pháp khác

III Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Hồi
1 Máy tách chiết Cái 1

2 Máy Real-time PCR tự động฀ Cái 1

3 Tủ lạnh âm sâu -86℃ Cái 1

4 Micropipette đơn kênh thể tích thay đổi và Giá đỡ Cái 2

5 Máy spindown có chức năng vortex Cái 2

6 Tủ chuẩn bị PCR Cái 1

7 Máy ly tâm lạnh Cái 1

8 Máy gia nhiệt khô Hệ thống 1

9 Máy lắc Vortex Cái 1

10 Máy quang phổ định lượng axit Nucleic/Protein Cái 1

11 Máy X quang C-Arm Cái 1

12 Máy chụp X quang răng toàn cảnh Cái 1

13 Hệ thống nội soi tiêu hóa Hệ thống 1

IX Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông

1 Hệ thống oxy (*) Hệ thống 1
Kế hoạch số 3903/KH-TCT 

ngày 29/10/2021

V Trung tâm Y tế huyện Ia H'Drai

1 Máy hút dịch liên tục áp lực thấp Cái 1
Quyết định số 869/QĐ-
UBND ngày 26/9/2021

VI Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà

1 Hệ thống oxy (*) Hệ thống 1
Kế hoạch số 3903/KH-TCT 

ngày 29/10/2021

2 Máy hút dịch liên tục áp lực thấp Cái 1
Quyết định số 869/QĐ-
UBND ngày 26/9/2021

VII Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei

Quyết định số 869/QĐ-
UBND ngày 26/9/2021

PHỤ LỤC
BỔ SUNG TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG 

(Kèm theo Quyết định số: 42  /2021/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2021 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

Đã có thiết bị do dự án ADB 
cấp nhưng chưa có tiêu chuẩn 

định mức

Tham mưu điều chuyển từ 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

Kinh phí phòng chống dịch 
của tỉnh, nguồn sự nghiệp y tế 
và các nguồn hợp pháp khác

42/2021/QĐ-UBND 03/12/2021 13:58:33



Trang 2

STT Tên đơn vị/Chủng loại máy móc, thiết bị Đơn vị 
tính

Bổ sung tiêu chuẩn định 
mức theo quy định tại 
Điều 1, Quyết định số 
09/2020/QĐ-UBND 
ngày 21/02/2020 của 

UBND tỉnh

Ghi chú (về nguồn lực đảm 
bảo thực hiện quyết định)

1 Máy X-quang di động Cái 1

2 Máy tạo oxy y tế Máy 5

3 Hệ thống oxy (*) Hệ thống 1
Kế hoạch số 3903/KH-TCT 

ngày 29/10/2021

VIII Trung tâm Y tế huyện Kon Plông

1 Hệ thống oxy (*) Hệ thống 1
Kế hoạch số 3903/KH-TCT 

ngày 29/10/2021

IX Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô

1 Máy hút dịch liên tục áp lực thấp Cái 1
Quyết định số 869/QĐ-
UBND ngày 26/9/2021

X Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy

1 Hệ thống oxy (*) Hệ thống 1
Kế hoạch số 3903/KH-TCT 

ngày 29/10/2021

2 Máy tạo oxy y tế Máy 3

Kinh phí phòng chống dịch 
của tỉnh, nguồn sự nghiệp y tế 
và các nguồn hợp pháp khác

3 Bơm tiêm điện Cái 1

4 Máy hút đờm Cái 1

5 Máy hút dịch liên tục áp lực thấp Cái 1

XI Trung tâm kiểm soát bệnh tật
1 Máy tách chiết Máy 1 Đã được Bộ Y tế cấp

Quyết định số 869/QĐ-
UBND ngày 26/9/2021

Kinh phí phòng chống dịch 
của tỉnh, nguồn sự nghiệp y tế 


